
STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

1 Toán 6 (tập một, tập hai) Cánh Diều

2 Ngữ văn 6 (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh 6 (Bài học + Bài tập) i – Leam Smart World

4 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

5 Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

6 Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo

7 Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo

8 Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo

9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo 1

10 Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo

11 Giáo dục thể chất 6 (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh Diều

12 Giáo dục thể chất 6 (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Tin học 6 + IC3 GS6 - Level 1 Kết nối tri thức với cuộc sống
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STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

1 Toán 7 (tập một, tập hai) Cánh Diều

2 Ngữ văn 7 (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh 7 (Bài học + Bài tập) i – Leam Smart World

4 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo

5 Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo

6 Âm nhạc 7 Chân trời sáng tạo

7 Mĩ thuật 7 Chân trời sáng tạo 1

8 Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo

9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo 1

10 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo

11 Giáo dục thể chất 7  (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh Diều

12 Giáo dục thể chất 7  (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Tin học 7 + IC3 GS6 - Level 2 Chân trời sáng tạo
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STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

1 Toán (tập một, tập hai) Cánh Diều

2 Ngữ văn (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh  (Bài học + Bài tập) i – Leam Smart World

4 Khoa học tự nhiên Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Lịch sử và Địa lí Chân trời sáng tạo

6 Âm nhạc Chân trời sáng tạo

7 Mĩ thuật Chân trời sáng tạo 1

8 Giáo dục công dân Chân trời sáng tạo

9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Chân trời sáng tạo 1

10 Công nghệ Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Giáo dục thể chất (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh Diều

12 Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Tin học + IC3 GS6 - Level 3 Chân trời sáng tạo
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STT TÊN SÁCH BỘ SÁCH

1 Toán (tập một, tập hai) Cánh Diều

2 Ngữ văn (tập một, tập hai) Chân trời sáng tạo

3 Tiếng Anh  (Bài học + Bài tập) i – Leam Smart World

4 Khoa học tự nhiên Kết nối tri thức với cuộc sống

5 Lịch sử và Địa lí Chân trời sáng tạo

6 Âm nhạc Chân trời sáng tạo

7 Mĩ thuật Chân trời sáng tạo

8 Giáo dục công dân Chân trời sáng tạo

9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Chân trời sáng tạo 1

10 Công nghệ ( Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà) Kết nối tri thức với cuộc sống

11 Giáo dục thể chất (bóng đá, đá cầu, cầu lông) Cánh Diều

12 Giáo dục thể chất (bóng chuyền, bóng rổ) Kết nối tri thức với cuộc sống

13 Tin học + (MOS powerpoint 2019 dự kiến) Chân trời sáng tạo
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